
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: K03 Phòng: H2-03 Phòng: K03 Phòng: H2-03 Phòng: H401 Phòng: H402

HTMLCN (4) HTĐHKKTT (4) HTMLCN (4) HTĐHKKTT (4) SCMĐH (4) SCMĐH (4)

Thầy Văn Thầy Tú Thầy Văn Thầy Tú Thầy Q. Chính Thầy Q. Chính

Phòng: H2-01 Phòng: H2-01 Phòng: H2-04 Phòng: H204 Phòng: H204 Phòng: H2-04

HTMLCN (4) HTMLCN (4) HTĐHKKTT (4) SCMĐH (4) SCMĐH (4) HTĐHKKTT (4)

Thầy Đức Thầy Đức Thầy Đức Thầy V. Huy Thầy V. Huy Thầy Đức

Phòng: H204 Phòng: H2-04 Phòng: H204 Phòng: H2-01 Phòng: H2-04 Phòng: H2-01

SCMĐH (4) HTĐHKKTT (4) SCMĐH (4) HTMLCN (4) HTĐHKKTT (4) HTMLCN (4)

Thầy V. Huy Thầy Đức Thầy V. Huy Cô B. Hằng Thầy Đức Cô B. Hằng

Ghi chú

K46KTML1                 Từ tuần 37 (05/04/2021 đến hết tuần 39 (24/04/2021)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  30  tháng 03  năm 2021

K46KTML3                 Từ tuần 37 (05/04/2021 đến hết tuần 39 (24/04/2021)

K46KTML6                 Từ tuần 37 (05/04/2021 đến hết tuần 39 (24/04/2021)

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quang Hùng Nguyễn Đình Tân

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



TRUNG CAO DANG DIN TIiJ - DIN LNH HA NOT 
KHOA CONG NGH THÔNG TIN 

Ha Nt3i, ngày 1 tháng 4 nàm 202] 

THaI KHOA BIEU LOP 470H 
Tu' ngãy 5/4/202 1 den hêt ngày 1/5/202 1 

Thü hai T Thü' siu Thfr närn Thir tir: Thüba 

Sang 
71i35'  

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71i35'  

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71i35'  

Chiêu 
13h05' 

Sang 
7h35'  

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71i35'  

Chiêu 
13h05' 

PhOng H405 
Tin hc VP (4) 

Co Hrong 

PhOng H503 
VKT&Cad (4) 

Co Duyên 

Pháp 1uit (2) 
Co Tu'ai 

PhOng H205 
Tieng Anh CN (3) 

Co Tarn 

Phông 1-1503 
Tin h9c VP (4) 

CO Huong 

KHOA CONG NGH THÔNG TIN 
TRUONG KHOA 

Phtm Tru'ô'ng Sinli 



TRIJONG CAO DANG DIN TIF - DJN LNH HA NQI 
KHOA CONG NGH THONG TIN 

Ha Nói, ngày 1 tháng 4 nàm 2021 

THOI KHOA BIEU LOP 47TH 
Tir ngày 5/4/2021 den hêt ngày 24/4/2021 

Thfrhai ThIrba Thu tir Tbfr nam Tht'r sáti 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13/i05' 

Sang Chiêu 
13h05' 

PhongH4O5 
Phn c(rng 

flTláy tmnh (4) 
Thây Sinh 

Phông H205 
Tiêng Anh CN (3) 

Co Tarn 

Pháp 1ut (2) 
CôTu'oi 

Phong H406 
DO hoa HD (4) 

Co Hông 

PhOng H406 
Dè hoa HD (4) 

CO Hông 

KHOA CONG NGH THONG TIN 
TRUONG KHOA 

Phim Tru'rng Sinh 



TRUONG CAO DANG DIN TO - DIN LNH HA NQI 
KHOA CONG NGH THONG TIN 

Ha N.51, ngày 1 tháng 4 nàm 2021 

TWfl KHOA BIEU LOP 47CNTT 
Tn' ngày 5/4/202 1 den hêt ngãy 1/5/202 1 

Thu hai Fhu ha Thu lii Thu nni Thu sau 
Séng 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

H404 
Ca 1 

Bão tn 
HTMT (4) 
Thay Tiên - 

H404 
Ca2 

Bão trl 
HTMT (4) 
ThâyTiên 

H406 
Cal 

Thiêt kê 
DH2D (4) 
CôNHanh 

H406 
Ca2 

Thiêt kê 
DH2D (4) 
coN Hanh  

H307 
Ca ló'p 

Tieng anh 
chuyên ngành (4) 

Co Tam - - * 

H405 
Cal 

KT Xung- 
S6 (4) 

Co P Nhung 
H406 
Ca2 

Thit kê 
Web (4) 

Co V.Hng 

H405 
Ca2 

KT Xung- 
S (4) 

co PNhung 
H406 
Cal 

Thiêt kê 
Web (4) 

Co V.Hông 

H404 
Ca 1 

Báo tn 
HTMT (4) 
mãyTiên 

H404 
Ca2 

Báo tn 
HTMT (4) 
ThâyJiên 

KHOA CONG NGH THÔNG TIN 
TR15%NG KHOA 

Phtm Trtrong Sinh 



KHOA CONG NGH THONG TIN Ha Nç5i, ngày I tháng 4 nárn 202] 

THOI KHOA BIEU LOP 46TH 
Tn ngày 5/4/2021 dn ht ngãy 1/5/2021 

Thtrhai Thü'ba Thirtu': Thu ham Thiriáu 
Sang 
7h35' 

Chiu Sang 
71,35' 

Chiu Sang 
71i35' 

Chiêu Sang 
71135' 

Chiu Sang 
71i35' 

Chiêu 

Phông: H406 
Mo dun: 
K thut 

dig phirn 
So gi: 4 

GV: Thiy CuOng 

PhOng: H405 
Mo dun: 

Lp trInh Web 

So gi: 4 
GV: Thy Thanh 

PhOng: 1-1404 
Mo dun: 

Ming may tinh 

SO gR: 4 
GV: Thây Sinh 

PhOng: H405 
Mon hoc: 

Thwing rnai 
din ti'r 

SO giO: 4 
GV: Thãy 
Thanh 

KHOA CONG NGH THÔNG TIN 
TRIJNG KHOA 

Phim Tru'o'ng Sinh 


